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TÓM TẮT
Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm �m ra tác động của tăng trưởng �n dụng đến rủi ro thanh khoản 
của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu từ báo cáo thường niên, báo 
cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021. Bằng các phương pháp 
nghiên cứu định lượng như: hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, FEM, REM, GLS và phương pháp hồi quy hai 
bước GMM, kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy cho thấy tốc độ tăng trưởng �n dụng tác động cùng 
chiều đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát như: 
khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu cũng tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản. 
Bên cạnh đó, một số biến như: quy mô ngân hàng và khả năng sinh lời từ tổng tài sản lại có tác động ngược 
chiều đến rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra 
những chính sách về tăng trưởng �n dụng của ngân hàng trong tương lai để hạn chế rủi ro thanh khoản. 
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1. GIỚI THIỆU

Hoạt động của hệ thống ngân hàng là yếu tố quyết 
định giúp phát triển nền kinh tế. Trong đó, hoạt 
động �n dụng là yếu tố then chốt quyết định sự 
tồn tại và phát triển của một ngân hàng. Hoạt 
động �n dụng giúp ngân hàng tăng thêm nguồn 
thu nhập và chính hoạt động �n dụng góp phần 
giúp ngân hàng mở rộng thêm hoạt động kinh 
doanh. Nguồn thu nhập từ �n dụng chiếm phần 
lớn tỷ lệ cơ cấu thu nhập của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động �n 
dụng được coi là một trong những mục �êu then 
chốt của ngân hàng. Tuy nhiên, tăng trưởng �n 
dụng quá cao gây nhiều ảnh hưởng cho các ngân 
hàng trong việc kiểm soát chất lượng các khoản 
vay là nguyên nhân dẫn đến nợ xấu tăng cao, lợi 
nhuận sút giảm. Thực tế cho thấy càng mở rộng 
hoạt động �n dụng thì nguy cơ rủi ro trong hoạt 
động này càng tăng cao, từ đó khiến cho các ngân 
hàng giảm khả năng thu hồi nợ và khả năng thanh 
toán bị giảm sút. Mối quan hệ cùng chiều giữa rủi 
ro �n dụng với rủi ro thanh khoản cũng được 
khẳng định trong các nghiên cứu trước đây [1 - 3].

Hoạt động của ngân hàng thương mại với �nh chất 
đặc thù là kinh doanh �ền tệ vì vậy luôn ẩn chứa 
nhiều rủi ro như: rủi ro thanh khoản, rủi ro �n 
dụng, rủi ro thị trường... Tất cả các rủi ro đó đều có 
tác động nhất định sự an toàn cũng như hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng thương mại. Trong số các 
rủi ro thì rủi ro thanh khoản sẽ gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến hoạt động của các ngân hàng 
thương mại. Khi các ngân hàng không trả kịp thời 
các khoản thanh toán đến hạn thì sẽ phải tốn một 
khoản chi phí để kịp thời có khoản vốn để thanh 
toán gấp các khoản đến hạn thanh toán, điều này 
làm giảm đi lượng tài sản cũng như lợi nhuận của 
ngân hàng. Khi rủi ro thanh khoản kéo dài, lợi 
nhuận giảm dần thì sẽ khiến hoạt động ngân hàng 
đình trệ, làm mất đi lượng khách hàng uy �n. Hiện 
trạng này càng kéo dài có thể ngân hàng sẽ bị sụp 
đổ, lúc này thì chỉ có sự trợ giúp từ ngân hàng Trung 
ương mới có thể thoát khỏi nguy cơ phá sản nhưng 
cũng cần một khoảng thời gian để ổn định lại hệ 
thống. Rủi ro thanh khoản làm cho tâm lý khách 
hàng muốn nhanh chóng rút �ền ra khỏi ngân 
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hàng, do lượng khách hàng muốn rút �ền trong 
cùng một lúc sẽ làm cho ngân hàng không kịp thời 
đáp ứng, từ đó khách hàng sẽ nghi ngờ về năng lực 
điều hành cũng như uy �n của ngân hàng. Qua đó 
các hoạt động của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng lớn 
và có thể dẫn đến phá sản. Các ngân hàng bị rủi ro 
thanh khoản sẽ gặp khó khăn trong việc xoay 
chuyển vốn đến nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng. 
Cũng giống như ảnh hưởng đến khách hàng, khi 
một khách hàng bị ảnh hưởng thì sẽ dẫn đến thêm 
nhiều khách hàng khác, thì một ngân hàng bị ảnh 
hưởng càng lâu mà không khắc phục được thì sẽ 
kéo theo nhiều ngân hàng khác bị ảnh hưởng, nặng 
hơn sẽ dẫn đến sụp đổ cả hệ thống ngân hàng. Hệ 
thống ngân hàng bị ảnh hưởng sẽ gây bất lợi lớn 
cho nền kinh tế của một quốc gia.

Có rất nhiều các nghiên cứu trước đây về chủ đề rủi 
ro thanh khoản của ngân hàng, tuy nhiên hầu hết 
tập trung vào các yếu tố tác động đến rủi ro thanh 
khoản của ngân hàng, một số nghiên cứu tập trung 
vào mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và lợi 
nhuận ngân hàng [4] một số tập trung vào mối 
quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro �n dụng 
ngân hàng [5 - 6]. Tại Việt Nam có rất ít các nghiên 
cứu về tác động của tăng trưởng �n dụng ảnh 
hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân 
hàng thương mại. Hầu hết các nghiên cứu đều nói 
về quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ suất lợi nhuận trên 
tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ 
sở hữu (ROE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), tỷ lệ nợ 
xấu (NPL), tỷ lệ lạm phát (CPI)... ảnh hưởng đến rủi 
ro thanh khoản các ngân hàng thương mại [7] trong 
khi tăng trưởng �n dụng cũng có thể là một trong 
những yếu tố tác động không nhỏ đến rủi ro thanh 
khoản. Tăng trưởng �n dụng là một trong những 
nội dung mà Chính Phủ và ngành ngân hàng quan 
tâm nhất vì nó góp phần hỗ trợ các cá nhân, doanh 
nghiệp vay vốn ngân hàng từ đó thúc đẩy phát triển 
kinh tế. Tuy nhiên liệu rằng tăng trưởng �n dụng có 
tác động đến rủi ro thanh khoản hay không thì cần 

có một nghiên cứu cụ thể về chủ đề này. Chính vì 
vậy, mục �êu nghiên cứu của bài báo này nhằm 
nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa tăng 
trưởng �n dụng với rủi ro thanh khoản từ đó �m ra 
sự tác động của tăng trưởng �n dụng lên rủi ro 
thanh khoản ngân hàng trên cơ sở đó đưa ra kết 
luận và hàm ý một số chính sách cho các nhà quản 
trị ngân hàng. 

Bài nghiên cứu bao gồm 5 phần: Phần 1 giới thiệu 

về nghiên cứu, phần 2 là cơ sở lý thuyết rủi ro 

thanh khoản và tăng trưởng �n dụng, phần 3 trình 

bày phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, phần 4 

đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng 

là kết luận và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị 

cho các nhà lãnh đạo, nhà quản trị ngân hàng để 

giúp cải thiện sự ảnh hưởng của tăng trưởng �n 

dụng đối với rủi ro thanh khoản.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Tăng trưởng �n dụng
Tăng trưởng �n dụng được hiểu là giá trị dư nợ cho 

vay của đối tượng khách hàng cá nhân và khách 

hàng doanh nghiệp có sự tăng lên qua các năm [8]. 

Nhờ �n dụng tăng trưởng các cá nhân, tổ chức có 

thể đi vay ngân hàng được nhiều hơn để sử dụng 

chi �êu cho các mục đích đã đề ra. Có thể thấy sự 

gia tăng của các khoản �n dụng dành cho các đối 

tượng khách hàng cá nhân và tổ chức thì được hiểu 

là tăng trưởng �n dụng. Tăng tưởng �n dụng giúp 

cho các đối tượng khách hàng bổ sung nguồn vốn 

vào các hoạt động kinh doanh cũng như chi �êu cá 

nhân đúng thời điểm, nhằm tạo nên được kết quả 

tốt nhất đến cho khách hàng.

Tốc độ tăng trưởng �n dụng được hiểu là so sánh 

sự tăng giảm của giá trị �n dụng tại thời điểm �nh 

toán với thời điểm muốn so sánh. Mỗi mốc thời 

gian so sánh khác nhau thì tăng trưởng �n dụng sẽ 

mang ý nghĩa khác nhau như tăng trưởng liên hoàn 

hay tốc độ tăng trưởng so với kỳ gốc.

2.2. Rủi ro thanh khoản 
Rủi ro là những sự kiện trong tương lai của tổ 
chức �n dụng mà có thể sẽ gây ra tổn thất hoặc 
gây ra sự thất bại trong sự kiện và trong các mục 
�êu của tổ chức �n dụng đã đề ra. Rủi ro thanh 
khoản là việc mà ngân hàng không có khả năng 

để gia tăng nguồn vốn của mình để tài trợ gia 
tăng tài sản. Rủi ro thanh khoản là tại một thời 
điểm nào đó mà ngân hàng thương mại mất đi 
khả năng thanh khoản của mình hoặc là khi ngân 
hàng phải đi huy động nguồn vốn lớn nhưng với 
chi phí cao để đáp ứng được nhiều yêu cầu 

Tốc độ tăng trưởng �n dụng (%) = (                                              ) * 100 - 100
Dư nợ cho vay năm t

Dư nợ cho vay năm t - 1
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thanh toán của khách hàng, hay là do những 
nguyên nhân chủ quan khác, từ đó kéo theo 
những hậu quả không đáng có làm cho ngân 
hàng phải chịu nhiều ảnh hưởng xấu có thể dẫn 
đến việc mất khả năng thanh khoản trong một 
thời gian dài [9].

Rủi ro thanh khoản được chia làm hai loại: thị 
trường và nguồn vốn. Rủi ro thanh khoản thị 
trường là rủi ro ảnh hưởng đến nền kinh tế, nó 
vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chính phủ và các 
ngân hàng, gây ảnh hưởng đến các hoạt động của 
NHTM, có thể dẫn đến các ngân hàng bị mất đi khả 
năng thanh khoản trong các khoản đầu tư. Rủi ro 
thanh khoản nguồn vốn là các khoản phát sinh khi 
đến hạn thanh toán mà ngân hàng không đủ nguồn 
vốn để thanh toán các khoản nợ hoặc đối với các 
khoản �ền bất thường. Rủi ro này có thể xảy ra do 
ngân hàng không có khả năng thu hút khách hàng 
để có các nguồn tài trợ cần thiết để đảm bảo thanh 
toán các khoản nợ tức thời.

Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng rủi ro thanh 
khoản có tác động �êu cực đến hiệu suất tài chính 
và sự ổn định của các ngân hàng  [1, 10]. Rủi ro 
thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng ngân 
hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh như cho 
vay, đầu tư và quản lý rủi ro. Nếu ngân hàng gặp 
khó khăn trong việc tài trợ cho vay hoặc đầu tư, nó 
có thể ảnh hưởng đến doanh số và lợi nhuận của 
ngân hàng. Rủi ro thanh khoản có thể gây ra nhiều 
vấn đề tài chính và kinh doanh cho ngân hàng, từ 
việc đáp ứng yêu cầu �ền mặt của khách hàng cho 
đến tác động đến hoạt động kinh doanh cơ bản của 
họ. Do đó, quản lý và giảm thiểu rủi ro thanh khoản 
là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý 
ngân hàng.

2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về mối 
quan hệ giữa tăng trưởng �n dụng và rủi ro thanh 
khoản
Tăng trưởng �n dụng được hiểu là hoạt động �n 
dụng mở rộng, trong khi rủi ro thanh khoản xảy ra 
tức là nguồn vốn ngân hàng giảm đi điều này gây 
bất lợi cho việc mở rộng hoạt động �n dụng.  

Mối quan hệ giữa tăng trưởng �n dụng và rủi ro 
thanh khoản là rất phức tạp và có thể điều chỉnh 
bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, thông 
thường khi tăng trưởng �n dụng tăng cao thì rủi ro 
thanh khoản cũng sẽ tăng lên. Khi tăng trưởng �n 
dụng quá nóng, tức là ngân hàng cho vay quá 
nhiều, có thể dẫn đến việc khách hàng không thể 

trả nợ và đòi hỏi rút �ền gửi để giải quyết nợ. Điều 
này có thể dẫn đến �nh trạng rủi ro thanh khoản, 
khiến các tổ chức tài chính không đủ �ền mặt để 
đáp ứng nhu cầu rút �ền của khách hàng [1]. 

Tăng trưởng �n dụng tăng của các ngân hàng 
thương mại còn kéo theo những khoản đầu tư của 
khách hàng có �nh chất rủi ro cao, chủ yếu tập 
trung phần lớn vào đầu tư bất động sản để thu về 
nhiều lợi nhuận. Với việc đầu tư đó sẽ dễ dàng xảy 
ra nhiều rủi ro như thị trường bị đóng băng hay kỳ 
hạn tài sản có và tài sản dư nợ bị mất cân đối, 
nguyên nhân do hệ thống ngân hàng đã sử dụng 
quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tập trung cho 
vay dài hạn. Tăng trưởng �n dụng quá mức sẽ gây 
tác động ngược chiều với khả năng thanh khoản 
của ngân hàng, điều này đồng nghĩa với việc ngân 
hàng có tăng trưởng �n dụng cao thì có tỷ lệ vốn 
thấp, và cũng đồng nghĩa với vốn ít thì khả năng 
thanh khoản sẽ thấp dần. Chính vì những yếu tố 
đó mà dẫn đến rủi ro thanh khoản đối với hệ 
thống ngân hàng thương mại. Trong nghiên cứu 
khác cũng đã cho thấy được sự tương quan cùng 
chiều của rủi ro thanh khoản và rủi ro �n dụng 
trong hoạt động của ngân hàng [11]. Rủi ro thanh 
khoản cũng được �m thấy có ảnh hưởng cũng như 
tác động cùng chiều tới sự ổn định trong hoạt 
động ngân hàng và rủi ro �n dụng thì tác động 
ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân 
hàng [12].

Tăng trưởng �n dụng và rủi ro thanh khoản thì đều 
có sự tác động, ảnh hưởng đến khả năng thanh 
toán cũng như sự ổn định của ngân hàng. Tăng 
trưởng �n dụng làm cho nợ xấu tăng cao, các ngân 
hàng thương mại hằng năm phải bỏ ra một khoảng 
chi phí lớn để xử lý khoản nợ xấu đó, từ đó làm 
giảm đi phần lợi nhuận của ngân hàng. Rủi ro thanh 
khoản cũng gây nên mối ảnh hưởng đến với ngân 
hàng là làm ảnh hưởng đến nguồn cung ngắn hạn, 
để đảm bảo được khả năng thanh toán thì ngân 
hàng phải đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn ngắn 
hạn. Vì việc duy trì nguồn vốn ngắn hạn sẽ có lợi rất 
nhiều cho việc đáp ứng các nhu cầu cho vay của 
những phương án ít rủi ro khi cho vay dài hạn. Theo 
nghiên cứu trước đây [3], khả năng thanh khoản sẽ 
bị tác động ngược chiều nếu như tăng trưởng �n 
dụng diễn ra quá mức, nếu ngân hàng có tỷ lệ tăng 
trưởng �n dụng lớn thì đồng nghĩa với việc ngân 
hàng đó sẽ có tỷ số vốn thấp, từ đó khả năng thanh 
khoản cũng giảm sút. Có thể thấy hầu hết các kết 
quả nghiên cứu trước đây đều �m ra bằng chứng 
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về mối quan hệ cùng chiều giữa tăng trưởng �n 
dụng và rủi ro thanh khoản. 

Nghiên cứu của Ahamed [13] xem xét các yếu tố 
bên ngoài và đặc thù ngân hàng ảnh hưởng đến rủi 
ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại ở 
Bangladesh từ năm 2005 - 2018 và dữ liệu bảng 
được sử dụng để �ến hành phân �ch hồi quy kết 
quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng �n dụng 
trong nước làm giảm �nh thanh khoản, nghĩa là 
tăng rủi ro thanh khoản và có thể tạo ra �nh trạng 
mất khả năng thanh toán. Nghiên cứu đưa ra bằng 
chứng về việc cho vay càng nhiều thì rủi ro thanh 
khoản của ngân hàng càng tăng. Các ngân hàng 
thường tăng khoản vay để tăng lợi nhuận điều này 
làm cạn kiệt �nh thanh khoản và tăng rủi ro thanh 
khoản cho ngân hàng. Trong bối cảnh Việt Nam, 
nghiên cứu của Wu, et al. [14] đánh giá ảnh hưởng 
của tăng trưởng cho vay đến rủi ro ngân hàng trên 
cơ sở dữ liệu của 29 ngân hàng niêm yết trên sàn 
chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 đến năm 
2020. Kết quả phân �ch dữ liệu bảng với phương 
pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) đã �m 
ra mối quan hệ giữa tăng trưởng cho vay và rủi ro 
ngân hàng. Trong đó, tăng trưởng cho vay có tác 
động �êu cực tới nợ xấu và vốn rủi ro thanh khoản 
trên tài sản nhưng lại có tác động �ch cực đến lợi 
nhuận ngân hàng.  Nhìn chung có rất ít các nghiên 
cứu trước đây bàn về mối quan hệ trực �ếp giữa 
tăng trưởng �n dụng và rủi ro thanh khoản của 
ngân hàng, đây có thể được xem như khoảng trống 
nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong bối cảnh 
thực �ễn ở Việt Nam.

Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây, bài báo đưa ra 
giả thuyết nghiên cứu như sau:

H0: Tăng trưởng �n dụng có tác động cùng chiều 
với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương 
mại tại Việt Nam.

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu theo phương pháp định lượng, dựa 
trên nguồn dữ liệu đã thu thập được từ các NHTM 
Việt Nam và sử dụng phần mềm STATA để chạy mô 
hình hồi quy. Nghiên cứu sử dụng các phương 
pháp: Pooled OLS, Fix Effect Model, Random Effect 
Model, FGLS và GMM để �m ra sự tác động của 
tăng trưởng �n dụng đến rủi ro thanh khoản của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam.

- Phương pháp Pooled OLS: là phương pháp hồi 

quy bình phương nhỏ nhất, được sử dụng khá 
phổ biến trong việc nghiên cứu định lượng. 
Phương pháp OLS lựa chọn các hệ số hồi quy 
alpha và beta để cho bình phương sai số của mô 
hình ước lượng là bé nhất.

- Phương pháp Fix Effect Model (FEM):  là một mô 
hình bình phương nhỏ nhất tổng quát hóa khả 
thi, hiệu quả hơn về mặt �ệm cận so với các mô 
hình OLS gộp tổng hợp khi có các thuộc �nh hằng 
số thời gian. Nó là mô hình thống kê trong đó các 
tham số của mô hình là các đại lượng cố định 
hoặc không ngẫu nhiên.

- Phương pháp Random Effect Model: Còn được 
gọi là mô hình thành phần phương sai, nó là một 
mô hình thống kê trong đó các tham số của mô 
hình là các biến ngẫu nhiên. Đây là một loại mô 
hình tuyến �nh phân cấp giả định rằng dữ liệu 
được phân �ch đến từ các tầng lớp dân số khác 
nhau với những khác biệt liên quan đến tầng đó. 
Các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên là một trường 
hợp đặc biệt của các mô hình hỗn hợp.

- Phương pháp ước lượng nhỏ nhất (GLS) được áp 
dụng trong trường hợp các ma trận phương sai - 
đồng phương sai của các phần tử trong phương 
trình tuyến �nh để khắc phục hiện tượng phương 
sai thay đổi và tự tương quan trong mô hình.

- Phương pháp hồi quy tổng quát của thời điểm 
(GMM) là một phương pháp chung để �nh toán 
các tham số trong mỗi mô hình thống kê. Thông 
thường, nó được sử dụng trong trường hợp của 
các mô hình bán tổng thể, trong đó tham số mục 
�êu là chiều hữu hạn, trong khi hình dạng chính 
xác của hàm phân phối dữ liệu là không được biết 
và phương pháp �nh toán khả năng tối đa không 
được sử dụng.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu là các dữ liệu thứ cấp đã được 
thu thập trong các báo cáo tài chính kiểm toán, báo 
cáo thường niên từ 27 ngân hàng thương mại từ 
năm 2010 đến năm 2021, bao gồm 324 quan sát 
được thu thập và đưa vào chạy mô hình hồi quy 
trên phần mềm thống kê Stata.

3.3. Mô hình nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
Bài nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu tập 
trung vào những tác động của tốc độ tăng trưởng 
�n dụng đến rủi ro thanh khoản, ngoài ra còn có 
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thêm các yếu tố liên quan khác tác động đến rủi ro 
thanh khoản của các NHTM Việt Nam như quy mô 
ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng kinh tế,... Dựa 
trên các nghiên cứu của [13 - 14], mô hình nghiên 
cứu đề xuất như sau:

LIQit= β0 + β1CGRit + β2ROAit + β3ROEit + β4SIZEit 
+ β5NPLit + β9CAPit + β6GDPt + β7CPIt + εit

Trong đó:
-	Biến phụ thuộc:
+ LIQit: hệ số thanh khoản của ngân hàng i tại thời 

điểm t 
-	Biến độc lập:
+ CGRit: tốc độ tăng trưởng �n dụng của các ngân 

hàng i tại thời điểm t

-	Biến kiểm soát:
+ ROAit: tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản của 

các ngân hàng i tại thời điểm t 
+ ROEit: tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 

của các ngân hàng i tại thời điểm t 
+ SIZEit: quy mô của các ngân hàng i tại thời điểm t
+ NPLit: tỷ lệ nợ xấu của của các ngân hàng i tại thời 

điểm t 
+ CAPit: tỷ lệ vốn tự có của các ngân hàng i tại thời 

điểm t 
+ GDPt: tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội tại 

thời điểm t
+ CPIt: tỷ lệ lạm phát tại thời điểm t
+ εit: là sai số ngẫu nhiên

3.3.2. Mô tả các biến nghiên cứu

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thống kê mô tả
Rủi ro thanh khoản (LIQ) trung bình là 0.177 trong 
đó LIQ cao nhất là 0.610 (Seabank năm 2011) và 
LIQ thấp nhất là 0.045 (Sacombank năm 2017), độ 
lệch chuẩn là 0.087. Giá trị trung bình của biến rủi 
ro thanh khoản (LIQ) là 0.177 giá trị nhỏ nhất là 
0.045 trong khi giá trị lớn nhất là 0.610. Độ lệch 
chuẩn của chi �ểu này ở các ngân hàng là 0.087. 
Điều này cho thấy trung bình rủi ro thanh khoản 
của các ngân hàng là 17.7% tức là tài sản thanh 
khoản trên tổng tài sản của các NHTM chiếm 
khoảng 17.7%. Ngân hàng có chỉ số LIQ lớn nhất là 
61% (Seabank trong năm 2011), ngân hàng có chỉ 
số LIQ thấp nhất trong một năm là 4.5% 
(Sacombank năm 2017). Đo lệch chuẩn trung bình 

của chỉ �êu là 0.087 cho thấy trung bình mức biến 
động so với giá trị trung bình của chỉ �êu này ở các 
ngân hàng là 8.7%.

Giá trị trung bình của biến tốc độ tăng trưởng �n 

dụng là 0.191, giá trị nhỏ nhất là – 0.659 và giá trị 

lớn nhất là 1.082. Độ lệch chuẩn của chỉ �êu này 

các ngân hàng là 0.180. Điều nà cho thấy, trung 

bình tốc độ tăng trưởng �n dụng của các ngân hàng 

khoảng 19.1%. Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng 

�n dụng lớn nhất là 108.2% (HDBank trong năm 

2013), trong khi ngân hàng có tốc độ tăng trưởng 

�n dụng thấp nhất là -65.9% (BAB - năm 2009). Độ 

lệch chuẩn trung bình của chỉ �êu là 0.18 cho thấy 

trung bình mức biến động so với giá trị trung bình 

của chỉ �êu này ở các ngân hàng là 18%.

Bảng 1. Tổng hợp các biến nghiên cứu

Biến Ký hiệu Đo lường biến Nguồn số liệu 

Biến phụ thuộc 

Rủi ro thanh khoản LIQ TS thanh khoản / TTS BCTN 

Biến độc lập 

Tốc độ tăng trưởng �n dụng Tốc độ 

TTTD 
(Dư nợ cho vay năm t / Dư nợ cho 
vay năm t-1) - 1 

BCTN 

Biến kiểm soát 

Quy mô SIZE Ln (tổng tài sản) BCTN 

Vốn an toàn của ngân hàng CAP Vốn tự có / TTS có  

Tỷ suất lợi nhuận trên TTS ROA LNST / TTS BCTN 

Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH ROE LNST / VCSH BCTN 

Tỷ lệ nợ xấu NPL Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ �n dụng BCTN 

Tăng trưởng kinh tế GDP  Tổng cục thống kê 

Tỷ lệ lạm phát CPI  Tổng cục thống kê 
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Để kiểm tra liệu có hiện tượng phương sai thay đổi 
trong mô hình hồi quy hay không, bài báo sử dụng 
kiểm định Wald kết quả cho thấy P-value = 0.0000 
tức là tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong 
mô hình. Ngoài ra kiểm tra sự tự tương quan trong 

mô hình và nhận thấy P-value = 0.0000 tức là tồn tại 
hiện tượng tự tương quan trong mô hình. Do tồn tại 
hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan, 
nghiên cứu sử dụng phương pháp FGLS để khắc phục 
hiện tượng này trong mô hình hồi quy. Mặc dù đã sử 

4.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Bài nghiên cứu sử dụng lần lượt các phương 
pháp nghiên cứu như OLS, FEM, REM, GLS và 
GMM để �m ra sự tác động của tốc độ tăng 

trưởng �n dụng đến rủi ro thanh khoản của các 
NHTM Việt Nam. Bảng 3 thể hiện kết quả hồi quy 
tổng hợp từ các phương pháp OLS, FEM, REM và 
GLS.

Biến Số quan sát Trung bình Trung vị Độ lệch chuẩn Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất 

LIQ 324 0.177 0.159 0.087 0.610 0.045 

CGR 324 0.191 0.178 0.180 1.082 -0.659 

ROA 324 0.007 0.006 0.007 0.047 -0.055 

SIZE 324 32.398 32.398 1.157 35.105 30.166 

CAP 324 0.090 0.081 0.038 0.255 0.009 

ROE 324 0.190 0.078 0.085 0.268 -0.820 

CPI 324 0.054 0.035 0.047 0.186 0.006 

GDP 324 0.104 0.101 0.166 0.403 -0.317 

NPL 324 0.021 0.019 0.013 0.114 0.000 

Tên biến OLS FEM REM GLS 

CGR 0.006 0.011 0.006 0.006 

 (0.750) (0.570) (0.750) (0.634) 

ROA 2.013 2.103 2.013 3.112*** 

 (0.185) (0.180) (0.185) (0.006) 

ROE -0.120 -0.139 -0.120 -0.176* 

 (0.339) (0.281) (0.339) (0.073) 

SIZE -0.024*** -0.020* -0.024*** -0.029*** 

 (0.005) (0.069) (0.005) (0.000) 

CAP -0.981*** -1.027*** -0.981*** -0.976*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

CPI 0.878*** 0.907*** 0.878*** 0.441*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

GDP -0.063** -0.063** -0.063** -0.029* 

 (0.012) (0.014) (0.012) (0.097) 

NPL -0.391 -0.302 -0.391 -0.307 

 (0.193) (0.331) (0.193) (0.215) 

Hằng số 1.005*** 0.873** 1.005*** 1.183*** 

 (0.001) (0.018) (0.001) (0.000) 

Số quan sát 324 324 324 324 

F-test (pvalue) 0.000   

Hausman test (p-value)  0.9507  

Phương sai sai số thay đổi 
(p-value) 

  0.000  

Tự tương quan (p-value)   0.000  

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình

Bảng 3. Kết quả hồi quy tổng hợp theo các phương pháp nghiên cứu

Mức ý nghĩa thống kê *** p<0.01; ** p<0.005; * p<0.1
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 Hệ số hồi quy P>|z| 

CGR -0.257* 0.056 

ROA -17.230** 0.008 

ROE 1.806** 0.002 

SIZE -0.035*** 0.000 

CAP 0.447 0.092 

CPI -0.358 0.421 

GDP -0.031 0.174 

NPL 0.495 0.723 

Hằng số 1.249*** 0.000 

AR1 0.073 

AR2 0.611 

 

dụng phương pháp GLS để khắc phục hiện tượng tự 
tương quan và phương sai thay đổi trong mô hình, 
tuy nhiên phương pháp này không khắc phục được 

hiện tượng nội sinh tồn tại trong mô hình hồi quy, vì 
vậy nghiên cứu đã sử dụng phương pháp GMM để 
khắc phục và có kết quả như bảng dưới đây:

Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng �n dụng 
có mối tương quan nghịch với tỷ lệ thanh khoản, 
tức là khi tốc độ tăng trưởng �n dụng tăng sẽ làm 
cho tỷ lệ thanh khoản giảm 0.257%. Điều này cũng 
có nghĩa là tốc độ tăng trưởng �n dụng tăng làm 
cho rủi ro thanh khoản tăng lên, phù hợp với giả 
thuyết nghiên cứu đưa ra tốc độ tăng trưởng �n 
dụng có mối quan hệ cùng chiều với rủi ro thanh 
khoản. Mở rộng �n dụng quá mức sẽ khiến các 
ngân hàng thương mại Việt Nam đối mặt với nguy 
cơ gia tăng rủi ro thanh khoản. Đây cũng chính là kết 
quả được �m thấy trong các nghiên cứu trước đây, 
nghiên cứu cũng �m ra mối quan hệ cùng chiều 
giữa rủi ro �n dụng và rủi ro thanh khoản của các 
ngân hàng [2, 13 - 14] hay [1, 2] nghiên cứu cũng cho 
rằng những khoản cho vay kém chất lượng sẽ kéo 
theo việc khách hàng không trả được nợ cho ngân 
hàng, từ đó dẫn đến việc phải rút �ền gửi để trả nợ 
và giảm khả năng thanh khoản của ngân hàng.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) cho thấy có mối tương 
quan cùng chiều và có ý nghĩa thống kê với tỷ lệ 
thanh khoản của các NHTM khi được đo bằng LIQ. 
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu thể hiện được sự độc lập, mức 
độ an toàn của nguồn vốn và �nh tự chủ không phụ 
thuộc quá nhiều vào nguồn vốn quá nhiều từ bên 
ngoài. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ ngân hàng chịu 
rủi ro thấp, hạn chế chi trả những chi phí lãi vay khi 
đến hạn. Ở đây, kết quả của mô hình nghiên cứu 
cho rằng khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng lên 1% thì tỷ 
lệ thanh khoản của các NHTM ở Việt Nam tăng lên 
0.447%. Điều đó cho thấy được việc tăng vốn chủ 
sở hữu sẽ làm giảm nợ, góp phần làm hạn hế rủi ro 
thanh khoản của các NHTM. Ngược lại, nếu các 

NHTM luôn sử dụng đòn bẩy tài chính cao thì sẽ 
khiến cho rủi ro thanh khoản của ngân hàng có xu 
hướng giảm.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu đo lường 
khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của chủ sở 
hữu. Mô hình trên cho thấy tỷ số lợi nhuận ròng 
trên vốn chủ sở hữu có tương quan thuận so với tỷ 
lệ thanh khoản, nghĩa là khi tỷ số lợi nhuận ròng 
trên vốn chủ sở hữu tăng thêm 1% thì tỷ lệ thanh 
khoản tăng lên 1.806%

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản đo lường khả năng 
sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của ngân hàng. 
Nghiên cứu cho thấy tỷ số lợi nhuận trên tổng tài 
sản có mối tương quan ngược chiều so với tổng tài 
sản. Khi tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản tăng lên 
1% thì tỷ lệ thanh khoản giảm xuống 17.23%.

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
5.1. Kết luận
Dựa vào số liệu đã �m được từ 27 NHTM ở Việt 
Nam trong giai đoạn 2010 – 2021, bằng phương 
pháp ước lượng mô hình hồi quy OLS, FEM, REM, 
GLS và GMM đã chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của 
tốc độ tăng trưởng �n dụng đến rủi ro thanh khoản 
của các NHTM ở Việt Nam. Rủi ro thanh khoản là 
một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại 
và phát triển của một ngân hàng. Kết quả nghiên 
cứu thực nghiệm tại Việt Nam cho thấy hầu như 
kết quả hồi quy đều phù hợp với một số nghiên cứu 
trước đây cũng như kỳ vọng ban đầu của bài 
nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu đã được làm rõ khi 
kết quả thực nghiệm chỉ ra tăng trưởng �n dụng có 
thể làm tăng rủi ro thanh khoản của ngân hàng, 

Bảng 4. Kết quả hồi quy của mô hình hồi quy bằng phương pháp GMM
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biến kiểm soát ROA, ROE, SIZE và CAP cùng tác 
động đến rủi ro thanh khoản với các mức độ khác 
nhau các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê, cụ 
thể như sau:

Tốc độ tăng trưởng �n dụng (CGR): �m thấy mối 
quan hệ ngược chiều với tỷ lệ thanh khoản (LIQ), 
với mức ý nghĩa thống kê là 10%. Điều này có nghĩa 
là khi tăng trưởng �n dụng cao sẽ làm giảm tỷ lệ 
thanh khoản của ngân hàng hay nói khác đi là tăng 
rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Kết quả �m thấy 
hoàn toàn nằm trong mong đợi của nghiên cứu vì 
khi sự tăng trưởng �n dụng diễn ra quá cao sẽ gây 
ra những tác động �êu cực đến mức thanh khoản 
của ngân hàng. Việc tăng trưởng �n dụng bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố: cấp �n dụng cho khách hàng 
và đầu tư; lãi suất vay của NHTM; phát hành trái 
phiếu; quản lý chi phí hoạt động. Do vậy, các NHTM 
cần phải có động thái kiểm soát tốt việc cho vay và 
huy động vốn một cách hợp lý làm giảm rủi ro 
thanh khoản có thể xảy ra.

Đối với các biến kiểm soát như: Tỷ lệ vốn chủ sở 
hữu (CAP), kết quả nghiên cứu cho thấy chúng có 
mối quan hệ cùng chiều với tỷ lệ thanh khoản 
(LIQ). Như vậy, kết quả nghiên cứu có thể thấy 
được khi các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu 
trên tài sản cao thì họ sẽ quản lý tài sản một cách 
hiệu quả hơn nhưng cũng làm giảm bớt khối 
lượng �n dụng và giảm sự phát triển của �n dụng 
trong ngân hàng.

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): kết 
quả �m được mối quan hệ cùng chiều với tỷ lệ 
thanh khoản (LIQ) với mức ý nghĩa thống kê là 1% 
thấy được việc nếu tỷ lệ sử dụng vốn từ chủ sở hữu 
sẽ làm tăng mức độ an toàn vốn, làm giảm nguy cơ 
rủi ro thanh khoản của ngân hàng.

Quy mô của ngân hàng (SIZE): �m ra mối tương 
quan ngược chiều giữa quy mô ngân hàng và tăng 
trưởng �n dụng với mức ý nghĩa thống kê là 1%. 
Như vậy, các ngân hàng sẽ có nhiều nguồn lực để 
phát triển hơn nữa cùng với lượng vốn khổng lồ có 
khả năng �ếp cận được với các nhà đầu tư, nhưng 
vì đầu tư dàn trải cho nên dư nợ �n dụng và quy mô 
�n dụng tại các ngân hàng sẽ tăng trưởng thấp hơn 
những ngân hàng có nguồn vốn nhiều. Tỷ số lợi 
nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA): kết quả �m 
được mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ thanh 

khoản (LIQ) với mức ý nghĩa thống kê là 1% thấy 
được việc nếu tỷ lệ sử dụng vốn vay cao sẽ làm 
giảm mức độ an toàn vốn, làm tăng nguy cơ rủi ro 
thanh khoản của ngân hàng.

Tóm lại, trong một hoạt động của ngân hàng thì 
hoạt động của �n dụng là chủ yếu khi nó mang lại 
nguồn thu chính của ngân hàng bên cạnh các 
nguồn thu nhập ngoài lãi. Thực chất thì tăng 
trưởng �n dụng cũng không thể nào làm tăng hoàn 
toàn nguồn thu nhập vì tăng trưởng �n dụng có thể 
làm giảm đi �nh thanh khoản của ngân hàng. Vì 
vậy, ngân hàng cần phải có kế hoạch cụ thể, đưa ra 
lựa chọn phù hợp để đảm bảo chất lượng �n dụng 
để duy trì hoạt động của ngân hàng tốt hơn.

5.2. Hàm ý chính sách
Cần xây dựng chính sách �n dụng phù hợp và duy 
trì tốc độ tăng trưởng �n dụng hợp lý, hạn chế cho 
vay những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao (như các 
khoản cho vay bất động sản hiện nay), tránh �nh 
trạng chạy theo doanh số cho vay không kiểm soát 
chặt chẽ chất lượng khoản vay dẫn đến nợ xấu 
trong ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại nên quản lý tốt các tài 
sản có �nh thanh khoản cao, thường xuyên đánh 
giá các nỗ lực thiết lập và duy trì quan hệ với chủ sở 
hữu. Xây dựng mối quan hệ bền vững với các nhà 
đầu tư quan trọng cung cấp thanh khoản khi ngân 
hàng gặp khó khăn về thanh khoản và là một phần 
không thể thiếu trong danh mục quản lý �ền mặt 
của ngân hàng. Việc tập trung vào một số ít nguồn 
vốn làm tăng rủi ro thanh khoản. Vì vậy, để xem xét 
đầy đủ �nh đa dạng của các nguồn vốn cần phải 
xem xét mức độ phụ thuộc vào một số nguồn vốn 
nhất định. Theo dõi việc lựa chọn các nguồn vốn 
khác nhau và các xu hướng ảnh hưởng đến việc lựa 
chọn đó nên là trách nhiệm của bộ phận nguồn vốn 
hoặc một bộ phận riêng biệt khác trong các ngân 
hàng thương mại cổ phần.

Đa dạng hóa các nguồn thu nhập cho ngân hàng, 
không nên chỉ tập trung quá mức vào hoạt động 
�n dụng để phân tán mức độ rủi ro trong hoạt 
động của ngân hàng. Cùng với việc đẩy mạnh 
chuyển đổi số để đáp ứng được mọi nhu cầu về 
sản phẩm dịch vụ của khách hàng trong thời đại 
công nghệ 4.0.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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 ABSTRACT 
The purpose of this study is to find the impact of credit growth on liquidity risk of banks in Vietnam. The 
study uses data from annual reports and financial statements of 27 Vietnamese commercial banks for the 
period 2010 - 2021. By quan�ta�ve research methods such as: regression, panel data Pooled OLS, FEM, 
REM, GLS and GMM two-step regression method, research results from the regression model show that 
credit growth has a posi�ve impact on liquidity risk of Vietnamese commercial banks. In addi�on, control 
variables such as profitability from equity, equity ra�o also have a posi�ve impact on liquidity risk. Besides, 
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some variables such as bank size and profitability from total assets have nega�ve effects on liquidity risk. 
The results of this study are the basis for policy makers to make policies on credit growth of banks in the 
future to limit liquidity risks. 
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